
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Trần Vũ Cát Anh 12/09/2008 005 01

2 Hồ Kỳ Anh 20/02/2008 017 01

3 Nguyễn Phúc Quỳnh Anh 05/01/2008 033 02

4 Dương Thị Tú Anh 27/09/2008 041 02

5 Đặng Kim Hồng Ân 05/04/2008 052 02

6 Hoàng Gia Bảo 11/12/2008 058 03

7 Đào Thị Quỳnh Chi 19/08/2008 076 03

8 Trương Công Kiên Cường 15/04/2008 080 03

9 Trần Thanh Hà 07/01/2008 110 04

10 Triệu Thanh Hà 22/09/2008 111 04

11 Phan Ngọc Minh Hằng 03/01/2008 117 05

12 Nguyễn Minh Hân 01/12/2008 132 05

13 Ngô Phúc Hậu 06/12/2008 134 05

14 Nguyễn Đức Huy 17/09/2008 150 06

15 Phan Gia Huy 12/09/2008 153 06

16 Trần Dương Nguyên Khang 08/08/2008 179 07

17 Nguyễn Ngọc Tuấn Khanh 21/05/2008 183 07

18 Trần Đình Ngọc Khánh 27/01/2008 187 07

19 Hà Thị Ngọc Khánh 20/01/2008 188 07

20 Nguyễn Đức Trung Kiên 22/08/2008 219 08

21 Phan Trung Kiên 16/01/2008 221 08

22 Hồ Đắc Thiên Kim 25/01/2008 227 09

23 Nguyễn Bảo Lâm 06/07/2008 230 09

24 Lê Vũ Khánh Linh 10/11/2008 240 09

25 Vũ Phạm Hải Luân 02/04/2008 254 10

26 Lê Hoàng Nam 04/01/2008 275 10

27 Nguyễn Hoàng Nam 21/12/2008 276 10

28 Phạm Nguyễn Gia Ngân 20/10/2008 281 11

29 Trần Ngọc Kim Ngân 03/03/2008 284 11

30 Trần Bình Nguyên 23/11/2008 301 11

31 Lê Yến Nhi 16/04/2008 318 12

32 Nguyễn Tuấn Phúc 01/08/2008 339 13

33 Vũ Đức Quang 26/01/2008 350 13

34 Dương Minh Quang 25/01/2008 351 13

35 Hồ Văn Phước Thịnh 14/11/2008 397 15

36 Vũ Thị Diễm Thúy 14/01/2008 406 15

37 Phạm Ngọc Bảo Thy 13/09/2008 420 15

38 Cao Thành Tín 24/08/2008 430 16

39 Trần Minh Trí 23/04/2008 453 17

40 Lê Minh Triết 03/07/2008 454 17

41 Nguyễn Thành Trung 26/01/2008 459 17

42 Nguyễn Quốc Tú Uyên 04/01/2008 472 17

43 Phạm Ngọc Tường Vy 25/09/2008 491 18

44 Nguyễn Hoàng Yến Vy 17/06/2008 493 18

45 Bùi Ngọc Yến 27/10/2006 504 18

Danh sách này có: 45 học sinh.
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